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Ma trận đề kiểm tra cuối năm học, lớp 3 
 

Mạch kiến thức, kĩ 
năng 

Số câu 
và số 
điểm 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 

Số và phép tính: cộng, 
trừ trong phạm vi 100 
000; nhân, chia số có 
đến năm chữ số với 
(cho) số có một chữ 
số. 

Số câu 2 1  1 1  3 2 

Số 
điểm 

2,0 1,0  2,0 1,0  3,0 3,0 

Đại lượng và đo đại 
lượng: ki-lô-gam, 
gam; tiền Việt Nam.  
Xem đồng hồ. 

Số câu 1      1  

Số 
điểm 

1,0      1,0  

Yếu tố hình học: hình 
chữ nhật, chu vi và 
diện tích hình chữ 
nhật; hình vuông, chu 
vi và diện tích hình 
vuông. 

Số câu 1      1  

Số 
điểm 

1,0      1,0  

Giải bài toán bằng hai 
phép tính.  

Số câu    1    1 
Số 
điểm 

   2,0    2,0 

Tổng Số câu 4 1  2 1  5 3 
Số 
điểm 

4,0 1,0  4,0 1,0  5,0 5,0 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 

 

 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

 
TRƯỜNG TIỂU HỌC 1 KHÁNH HẢI              KIỂM TRA CUỐI NĂM 
 Họ và tên : ……………………………            Môn : Toán - Năm học 2015-2016 
 Lớp : 3A                                          Thời gian 45 phút (Không kể thời gian giao đề) 
 

ĐIỂM Nhận xét 
…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………… 

 
ĐỀ 

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (5 điểm) 

Câu 1:  (1 điểm) 

a/ Số liền sau của 78999 là:  

a. 78901                b. 78991                c. 79000                d. 78100 

b/  An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư 
là số dư lớn nhất. Hãy tìm số đó. 

a. 23                      b. 30                       c. 18                       d. 32 
Câu 2: Số nào lớn nhất trong các số sau: 

a.  51724              b.  41725              c.  21574             d.  71524 

Câu 3:   Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là: 

a. 35                    b. 560                      c. 7500                     d. 150 
 

Câu 4:  1 kg  =…………g ? 

a.  10g                                b. 100g                                  c. 1000g 

Câu 5:   Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông là: 

a. 86cm                  b. 43cm                  c. 24cm                   d. 32cm 
 
II. Tự luận (5đ) 
Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2đ) 

          7386 + 9548                                                  6732 – 4528                 
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                     4635 x 6                                                            6336 : 9 
             
             
             

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

             
             
             
             

 
Câu 2: Tìm X: (1đ) 

         a/ X x 8 = 2864                                           b/ X : 5 = 1232 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

             
             
             
             
             
             
             

 
Câu 3: (2đ) Mua 9 bút chì hết 5400 đồng. Hỏi mua 6 bút chì như thế hết bao nhiêu 
tiền? 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

             
             
             
             
             
             
             

 


